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1. Hội đồng coi thi: THCS An Lộc, Bình Long

1 Cao Huy Tình Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Đồng Phú Chủ tịch

2 Phạm Hữu Cảnh Phó Hiệu Trưởng TH&THCS Hưng Phước Phó Chủ tịch (CM)

3 Cao Lệ Tuyết Phó Hiệu trưởng THCS An Lộc Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Phạm Minh Vương Phó Hiệu Trưởng THCS Tân Lập Thư ký (CM)

5 Lê Thị Hồng Xiêm Phó Hiệu trưởng TH-THCS An Phú Thư ký (CSVC)

6 Phạm Văn Chiến Giáo viên TH&THCS Hưng Phước Toán Giám thị

7 Nguyễn Đức Thắng Giáo viên TH&THCS Hưng Phước Sinh học Giám thị

8 Phạm Văn Nghị Giáo viên TH&THCS Hưng Phước Lịch sử Giám thị

9 Dương Thị Diễm Xuân Giáo viên TH&THCS Phước Thiện Toán Giám thị

10 Đinh Thị Thương Giáo viên TH&THCS Phước Thiện Hóa học Giám thị

11 Nguyễn Thị Anh Thư Giáo viên TH&THCS Phước Thiện Ngữ văn Giám thị

12 Đỗ Thị Đẹp Giáo viên TH&THCS Phước Thiện GDCD Giám thị

13 Võ Xuân Khánh Tổ phó TH&THCS Tân Hưng Vật lí - CN Giám thị

14 Trần Quốc Nhật Tổ phó TH&THCS Tân Hưng Lịch sử Giám thị

15 Nguyễn Văn Hợp Giáo viên TH&THCS Tân Hưng GDCD Giám thị

16 Đỗ Văn Hướng Giáo viên TH&THCS Đồng Tâm Công nghệ Giám thị

17 Lê Bá Thành Giáo viên TH&THCS Đồng Tâm Toán Giám thị

18 Vũ Văn Trọng Giáo viên TH&THCS Đồng Tâm Toán Giám thị

19 Lê Thị Khoa Tổ phó THPT Lộc Ninh Tin học Giám thị

20 Đỗ Văn Cường Giáo viên THPT Lộc Ninh Tin học Giám thị

21 Nguyễn Khánh Giáo viên TH&THCS An Phú Tin học Cán bộ kỹ thuật

22 Nguyễn Thị Thuý Hà Giáo viên THCS An Lộc Tin học Cán bộ kỹ thuật

23 Vũ Xuân Trường Cán bộ Công an TX Bình Long An ninh

24 Lâm Điệp Cán bộ Công an TX Bình Long An ninh

25 Ngô Doãn Thăng Nhân viên THCS An Lộc Bảo vệ

26 Phan Văn Điền Trung tâm Y tế TX Bình Long Y tế

27 Huỳnh Như Nhân viên THCS An Lộc Phục vụ

28 Đỗ Thị Huế Giáo viên THCS An Lộc Phục vụ
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2. Hội đồng coi thi: THCS Phan Bội Châu, Bù Đăng

1 Bùi Duy Dũng Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Hớn Quản Chủ tịch

2 Võ Thị Ánh Đào Phó Hiệu trưởng TH&THCS Lê Văn Tám Phó Chủ tịch (CM)

3 Lê Văn Long Hiệu trưởng THCS Phan Bội Châu Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Nguyễn Đình Kim Phó Hiệu trưởng TH&THCS Phước An Thư ký (CM)

5 Mạc Thành Trung Giáo viên THCS Phan Bội Châu Thư ký (CSVC)

6 Trần Lê Thế Giáo viên THCS Minh Lập Mĩ thuật Giám thị

7 Hà Văn Thông Giáo viên THCS Minh Lập GDTC Giám thị

8 Lê Văn Hạ Giáo viên THCS Minh Lập Lịch sử Giám thị

9 Trần Sỹ Triều Giáo viên THCS Minh Lập Sinh học Giám thị

10 Nguyễn Thị Thu Hải Tổ phó THCS Minh Lập Sinh học Giám thị

11 Tôn Thanh Tâm Giáo viên THCS Minh Lập Vật lí Giám thị

12 Đoàn Thụy Vy Tổ phó THCS Minh Thắng Sinh học Giám thị

13 Đặng Thị Thu Thủy Tổ trưởng THCS Minh Thắng Toán Giám thị

14 Vũ Thị Thanh Phượng Tổ trưởng THCS Minh Thắng Ngữ văn Giám thị

15 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên THCS Minh Thắng Địa lí Giám thị

16 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Minh Thắng Ngữ văn Giám thị

17 Hồ Thị Huyền Tổ phó THCS Minh Thắng Tiếng Anh Giám thị

18 Lê Văn Phương Giáo viên THCS Tân Khai Vật lí Giám thị

19 Đoàn Thị Mỹ Hằng Giáo viên THCS Tân Khai Tin học Giám thị

20 Nguyễn Duy Cường Giáo viên THCS Tân Khai Lịch sử Giám thị

21 Lê Quang Hòa Giáo viên THCS Tân Khai Địa lí Giám thị

22 Nguyễn Thị Minh Phúc Giáo viên THCS Tân Khai Tiếng Anh Giám thị

23 Mai Thành Chúng Giáo viên TH&THCS An Khương Hóa học Giám thị

24 Lâm Văn Đậm Giáo viên TH&THCS An Khương Ngữ văn Giám thị

25 Lai Hồ Hoàng Châu Phong Giáo viên TH&THCS An Khương Toán Giám thị

26 Lâm Thiên Khang Giáo viên TH&THCS An Phú Hóa học Giám thị

27 Trần Thị Ái Hồng Giáo viên TH&THCS An Phú Mĩ thuật Giám thị

28 Dương Thị Thúy Na Giáo viên TH&THCS An Phú Vật lí Giám thị

29 Kiều Lệ Quyên Giáo viên THPT Chơn Thành Tin học Giám thị

30 Hồ Thị Trâm Giáo viên THPT Chơn Thành Tin học Giám thị

31 Lê Xuân Bình Giáo viên THCS Phan Bội Châu Tin học Cán bộ kỹ thuật
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32 Nông Thang Bạch Giáo viên THCS Phan Bội Châu Tin học Cán bộ kỹ thuật

33 Điểu Phúc Cán bộ Công an huyện Bù Đăng An ninh

34 Hoàng Bính Sướng Cán bộ Công an huyện Bù Đăng An ninh

35 Lê Văn Tư Nhân viên THCS Phan Bội Châu Bảo vệ

36 Trần Lệ Giang Nhân viên THCS Phan Bội Châu Y tế

37 Lê Thị Diễm Phương Nhân viên THCS Phan Bội Châu Phục vụ

38 Lê Thị Huệ Nhân viên THCS Phan Bội Châu Phục vụ

3. Hội đồng coi thi: PTDTNT THCS Bù Đốp

1 Lê Văn Tự Phó Hiệu trưởng THPT Đăk Ơ Chủ tịch

2 Phương Công Cử Hiệu trưởng THCS Tân Hưng Phó Chủ tịch (CM)

3 Nguyễn Hồng Thi Phó Hiệu Trưởng PTDTNT THCS Bù Đốp Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Vũ Mạnh Hồ Giáo viên THPT Đăk Ơ Thư ký (CM)

5 Trương Lê Ngọc Tân Chuyên viên Phòng GD&ĐT Bù Đốp Thư ký (CSVC)

6 Võ Thanh Thảo Giáo viên THCS Tân Hưng Toán Giám thị

7 Lê Phạm Cương Giáo viên THCS Tân Hưng Tiếng Anh Giám thị

8 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên TH&THCS Minh Đức Ngữ văn Giám thị

9 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên TH&THCS Minh Đức Tin học Giám thị

10 Võ Văn Trường Giáo viên THCS Đồng Nơ Vật lí Giám thị

11 Hồ Văn Quyến Giáo viên THCS Đồng Nơ Tin học Giám thị

12 Nguyễn Đức Trường Giáo viên THCS Đồng Nơ Tiếng Anh Giám thị

13 Lê Sỹ Duy Giáo viên THCS Thanh An Vật lí Giám thị

14 Phan Đức Nhân Giáo viên THCS Thanh An Sinh học Giám thị

15 Hoàng Xuân Trường Giáo viên TH&THCS Lộc An Toán Giám thị

16 Nguyễn Thanh Bình Giáo viên TH&THCS Lộc An Tin học Giám thị

17 Võ Đình Khánh Giáo viên TH&THCS Lộc An Sử-Địa Giám thị

18 Điểu Quốc Giáo viên TH&THCS Lộc Hòa GDTC Giám thị

19 Trần Văn Tuấn Giáo viên TH&THCS Lộc Hòa Sử-Địa Giám thị

20 Nguyễn Văn Giáp Giáo viên TH&THCS Lộc Phú GDTC Giám thị

21 Nguyễn Mạnh Dầu Giáo viên TH&THCS Lộc Phú Ngữ văn Giám thị

22 Phạm Ngọc Anh Giáo viên TH&THCS Lộc Quang GDTC Giám thị

23 Nguyễn Ngọc Đạt Giáo viên TH&THCS Lộc Quang Âm nhạc Giám thị

24 Trần Thị Hòa Giáo viên THPT chuyên Bình Long Tin học Giám thị
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25 Nguyễn Lê Kiều Đức Giáo viên THPT chuyên Bình Long Tin học Giám thị

26 Phạm Thị Cúc Giáo viên PTDTNT THCS Bù Đốp Tin học Cán bộ kỹ thuật

27 Trương Văn Vươn Giáo viên THCS Tân Thành Tin học Cán bộ kỹ thuật

28 Dương Công Bằng Cán bộ Công an huyện Bù Đốp An ninh

29 Phan Văn Tiến Cán bộ Công an huyện Bù Đốp An ninh

30 Vũ Văn Long Nhân viên PTDTNT THCS Bù Đốp Bảo vệ

31 Nguyễn Thị Bé Y tế PTDTNT THCS Bù Đốp Y tế

32 Võ Thị Thanh Lịch Nhân viên PTDTNT THCS Bù Đốp Phục vụ

4. Hội đồng coi thi: THCS Lý Thường Kiệt, Bù Gia Mập

1 Đoàn Kim Trường Phó Hiệu trưởng THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chủ tịch

2 Phạm Long Thiên Hiệu trưởng THCS Long Tân Phó Chủ tịch (CM)

3 Trần Quang Tường Hiệu trưởng THCS Lý Thường Kiệt Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Đào Thanh Tú Giáo viên THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thư ký (CM)

5 Trần Thị Thành Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Thư ký (CSVC)

6 Huỳnh Phan Thị Minh Yến Giáo viên THCS Bù Đốp Tiếng Anh Giám thị

7 Lê Thanh Hân Giáo viên THCS Bù Đốp Sử-Địa Giám thị

8 Trần Thị Liêm Giáo viên THCS Bù Đốp Công nghệ Giám thị

9 Nguyễn Anh Sơn Giáo viên THCS Tân Thành GDTC Giám thị

10 Hoàng Công Chiến Giáo viên THCS Tân Thành GDTC Giám thị

11 Nguyễn Như Mai Huyền Giáo viên THCS Tân Thành Tin học Giám thị

12 Nguyễn Ngọc Nhân Giáo viên THCS Tân Thành Vật lí Giám thị

13 Vũ Quang Minh Giáo viên THCS Tân Thành Nghệ thuật Giám thị

14 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên THCS Tân Thành Ngữ văn Giám thị

15 Đào Hữu Khang Giáo viên THCS Tân Thành LS&ĐL Giám thị

16 Nguyễn Ngọc Hòa Giáo viên TH&THCS Bình Sơn Toán Giám thị

17 Lê Nguyên Cường Giáo viên TH&THCS Bình Sơn GDTC Giám thị

18 Ngô Khắc Thuận Giáo viên TH&THCS Phú Trung GDTC Giám thị

19 Nguyễn Thanh Sang Giáo viên TH&THCS Phú Trung Tiếng Anh Giám thị

20 Đinh Tiến Đạt Giáo viên TH&THCS Trần Phú GDTC Giám thị

21 Đinh Công Duẩn Giáo viên TH&THCS Trần Phú Ngữ văn Giám thị

22 Lê Thị Thùy Dung Giáo viên THCS Bù Nho Hóa học Giám thị

23 Nguyễn Văn Tú Giáo viên THCS Bù Nho PCGD Giám thị
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24 Nguyễn Thị Điều Giáo viên THCS Bù Nho Toán Giám thị

25 Nguyễn Văn Hợi Giáo viên THCS Bù Nho Vật lí Giám thị

26 Đặng Văn Trạng Tổ phó THCS&THPT Tân Tiến Tin học Giám thị

27 Đàm Thị Cúc Giáo viên THCS&THPT Tân Tiến Tin học Giám thị

28 Nguyễn Thị Thể Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Tin học Cán bộ kỹ thuật

29 Nguyễn Trọng Hiến Cán bộ Công an huyện Bù Gia Mập An ninh

30 Lê Văn Thọ Cán bộ Công an huyện Bù Gia Mập An ninh

31 Hồ Tấn Hưng Nhân viên THCS Lý Thường Kiệt Bảo vệ

32 Nguyễn Hoài Nam Trưởng trạm Trạm Y tế xã Phú Văn Y tế

33 Đinh Thị Hoài Thu Nhân viên THCS Lý Thường Kiệt Phục vụ

5. Hội đồng coi thi: TH&THCS Lương Thế Vinh, Chơn Thành

1 Nguyễn Văn Trúc Trưởng Phòng Phòng GD&ĐT Phú Riềng Chủ tịch

2 Lê Thị Minh Thu Hiệu trưởng TH-THCS Thanh Phú Phó Chủ tịch (CM)

3 Nguyễn Phi Hùng Phó Hiệu trưởng TH&THCS Lương Thế Vinh Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Nguyễn Ngọc Sang Phó Hiệu trưởng TH&THCS Nguyễn Đình Chiểu Thư ký (CM)

5 Phan Văn Tân Chuyên viên Phòng GD&ĐT Chơn Thành Thư ký (CSVC)

6 Phạm Tiến Dũng Giáo viên THCS An Lộc GDTC Giám thị

7 Ngô Doãn Sơn Giáo viên THCS An Lộc Tin học Giám thị

8 Tống Thanh Bình Giáo viên THCS An Lộc Địa lí Giám thị

9 Huỳnh Thảo Vy Giáo viên THCS An Lộc Tiếng Anh Giám thị

10 Trần Thị Huyền Trang Giáo viên THCS An Lộc Ngữ văn Giám thị

11 Điểu Vết Giáo viên THCS An Lộc B GDTC Giám thị

12 Nguyễn Văn Khánh Giáo viên THCS An Lộc B Mĩ thuật Giám thị

13 Phạm Thu Hiền Giáo viên THCS An Lộc B Tiếng Anh Giám thị

14 Đinh Thị Ái Như Giáo viên THCS Long Hưng Toán Giám thị

15 Trần KimDung Giáo viên THCS Long Hưng Lịch sử Giám thị

16 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên THCS Long Hưng Âm nhạc Giám thị

17 Trần Văn Quyền Giáo viên THCS Long Tân Sinh học Giám thị

18 Nguyễn Văn Quảng Giáo viên THCS Long Tân GDTC Giám thị

19 Nguyễn Đăng Trung Giáo viên THCS Long Tân GDTC Giám thị

20 Lê Hữu Bình Giáo viên THCS Long Tân Ngữ văn Giám thị

21 Phí Xuân Thịnh Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Hóa học Giám thị



STT Họ và tên
Chức vụ/

Chức danh
Đơn vị công tác

Chuyên 

môn

Nhiệm vụ tham 

gia HĐCT

22 Nguyễn Đăng Tuất Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Sinh học Giám thị

23 Nguyễn Truyền Thống Giáo viên THCS Lý Tự Trọng Ngữ văn Giám thị

24 Nguyễn Văn Chuyên Giáo viên THCS An Lộc B Toán Giám thị

25 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS An Lộc B Toán Giám thị

26 Nguyễn Đình Phúc Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin học Giám thị

27 Đoàn Minh Hà Giáo viên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin học Giám thị

28 Nguyễn Hữu Thống Giáo viên TH&THCS Lương Thế Vinh Tin học Cán bộ kỹ thuật

29 Nguyễn Thành Tài Tổ phó TH&THCS Lương Thế Vinh Toán - Tin Cán bộ kỹ thuật

30 Phạm Thành Luân Cán bộ Công an huyện Chơn Thành An ninh

31 Bùi Tấn Thành Cán bộ Công an huyện Chơn Thành An ninh

32 Nguyễn Tấn Tài Nhân viên TH&THCS Lương Thế Vinh Bảo vệ

33 Hồ Khắc Tuấn Nhân viên Trung tâm Y tế TX Chơn Thành Y tế

34 Nguyễn Thị Lệ My YTHĐ TH&THCS Lương Thế Vinh Phục vụ

6. Hội đồng coi thi: THCS Tân Phú, Đồng Phú

1 Trần Quang Bình Phó Hiệu trưởng THPT Hùng Vương Chủ tịch

2 Nguyễn Quyết Thắng Hiệu trưởng THCS Chu Văn An Phó Chủ tịch (CM)

3 Trương Văn Toàn Hiệu trưởng THCS Tân Phú Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Trần Tý Giáo viên THPT Hùng Vương Thư ký (CM)

5 Trần Thị Hương Phó Hiệu Trưởng THCS Tân Phú Thư ký (CSVC)

6 Lê Thị Ngọc Bích Giáo viên THCS Phan Bội Châu Vật lí Giám thị

7 Lê Thị Hà Giáo viên THCS Phan Bội Châu Sinh học Giám thị

8 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên THCS Phan Bội Châu Tiếng Anh Giám thị

9 Hà Thị Khiêm Giáo viên THCS Phan Bội Châu Ngữ văn Giám thị

10 Nguyễn Thị Tâm Lương Giáo viên THCS Phan Bội Châu Âm nhạc Giám thị

11 Phan Ngọc Giàu Giáo viên THCS Phan Bội Châu Toán Giám thị

12 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Quang Trung Ngữ văn Giám thị

13 Trần Thị Hiền Giáo viên THCS Quang Trung Hóa học Giám thị

14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THCS Long Phước Hóa học Giám thị

15 Nguyễn Văn Minh Giáo viên THCS Long Phước Ngữ văn Giám thị

16 Đào Thị Hồng Giáo viên THCS Long Phước Tiếng Anh Giám thị

17 Hồ Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS Nguyễn Văn Trỗi Công nghệ Giám thị

18 Phạm Thị Hồng Vân Tổ phó THCS Nguyễn Văn Trỗi Mĩ thuật Giám thị
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19 Nguyễn Ngọc Thuỷ Giáo viên THCS Thác Mơ Công nghệ Giám thị

20 Hà Thị Thu Hương Giáo viên THCS Thác Mơ Toán - Tin Giám thị

21 Đỗ Thị Thanh Tổ phó THPT Nguyễn Du Tin học Giám thị

22 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên THPT Nguyễn Du Tin học Giám thị

23 Lê Ngọc Ánh Hiệu trưởng TH&THCS Tân Lợi Tin học Cán bộ kỹ thuật

24 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Tân Phú Tin học Cán bộ kỹ thuật

25 Trần Công Tráng Cán bộ Công an huyện Đồng Phú An ninh

26 Ngô Minh Nghĩa Cán bộ Công an huyện Đồng Phú An ninh

27 Ngô Văn Hảo Nhân viên THCS Tân Phú Bảo vệ

28 Trần Thị Ngọc Linh Nhân viên PTDTNT THCS Đồng Phú Y tế

29 Phạm Văn Tuấn Nhân viên THCS Tân Phú Phục vụ

7. Hội đồng coi thi: THCS Tân Phú, Đồng Xoài

1 Nguyễn Tiến Thông Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Bù Đăng Chủ tịch

2 Đỗ Thành Nhơn Phó Hiệu trưởng THCS Thác Mơ Phó Chủ tịch (CM)

3 Nguyễn Văn Dũng Chuyên viên Phòng GD&ĐT Đồng Xoài Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Nguyễn Đăng Hiển Phó Hiệu trưởng THCS Minh Hưng Thư ký (CM)

5 Nguyễn Viết Tuyên Hiệu trưởng THCS Tân Phú Thư ký (CSVC)

6 Vy Thị Cẩm Lý Giáo viên TH-THCS An Phú Sinh học Giám thị

7 Cao Thị Bích Thuỷ Giáo viên TH-THCS An Phú Mĩ thuật Giám thị

8 Đoàn Thị Hiền Giáo viên TH-THCS An Phú Lịch sử Giám thị

9 Nguyễn Thị Hường Giáo viên TH-THCS An Phú Ngữ văn Giám thị

10 Ngô Thị Thế Giáo viên TH-THCS An Phú Toán Giám thị

11 Nguyễn Thị Hường Giáo viên TH-THCS An Phú Ngữ văn Giám thị

12 Ngô Thị Thế Giáo viên TH-THCS An Phú Toán Giám thị

13 Phạm Thị Hường Giáo viên THCS Bình Minh Toán Giám thị

14 Đặng Văn Chung Giáo viên THCS Bình Minh GDCD Giám thị

15 Trịnh Kiều Trang Giáo viên THCS Đức Liễu Tin học Giám thị

16 Trần Thị Thu Chung Giáo viên THCS Đức Liễu Tiếng Anh Giám thị

17 Lê Đoàn Phương Khanh Giáo viên THCS Nghĩa Trung Tin học Giám thị

18 Nguyễn Công Thương Giáo viên THCS Nghĩa Trung Hóa học Giám thị

19 Phạm Thị Hiền Tổ phó THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tin học Giám thị

20 Nguyễn Thị Minh Giáo viên THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tin học Giám thị
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21 Ngô Thị Lưu Giáo viên THCS Tân Phú Tin học Cán bộ kỹ thuật

22 Nguyễn Thế Lâm Giáo viên THCS Tân Thiện Tin học Cán bộ kỹ thuật

23 Trần Đức Khắc Cán bộ Công an TP Đồng Xoài An ninh

24 Lê Thanh Hòa Cán bộ Công an TP Đồng Xoài An ninh

25 Vũ Đức Tuấn Nhân viên THCS Tân Phú Bảo vệ

26 Lê Thế Mạnh Nhân viên THCS Tân Phú Bảo vệ

27 Phan Ngọc Tường Vy Y tế TH Tân Phú C Y tế

28 Đoàn Thị Thanh Nga Trung tâm Y tế TP Đồng Xoài Y tế

29 Hoàng Thị Hoa Giáo viên THCS Tân Phú Phục vụ

30 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên THCS Tân Phú Phục vụ

8. Hội đồng coi thi: TH&THCS Thanh Bình, Hớn Quản

1 Nguyễn Văn Ngôn Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Đồng Xoài Chủ tịch

2 Lê Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng THCS Lộc Tấn Sử-Địa Phó Chủ tịch (CM)

3 Nguyễn Đức Thắng Phó Hiệu trưởng TH&THCS Thanh Bình Hóa học Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Đinh Quốc Lập Giáo viên THCS Tân Phú Lịch sử Thư ký (CM)

5 Lê Thị Kim Hồng Giáo viên TH&THCS Thanh Bình Hóa học Thư ký (CSVC)

6 Phạm Văn Viên Giáo viên THCS Tân Thiện Tin học Giám thị

7 Nguyễn Quang Trung Giáo viên THCS Tân Thiện GDTC Giám thị

8 Đoàn Thị Hường Giáo viên THCS Tân Xuân Toán Giám thị

9 Phạm Thị Huế Giáo viên THCS Tân Xuân Tiếng Anh Giám thị

10 Lê Thị Thu Hương Giáo viên THCS Tân Xuân GDCD Giám thị

11 Đặng Thị Thoả Giáo viên THCS Tân Xuân Âm nhạc Giám thị

12 Lê Thanh Lâm Giáo viên THCS Lộc Tấn GDTC Giám thị

13 Nguyễn Văn Ngọc Giáo viên THCS Lộc Tấn Tin học Giám thị

14 Đinh Văn Lực Giáo viên THCS Lộc Thái Sử-Địa Giám thị

15 Bùi Duy Chinh Giáo viên THCS Lộc Thái GDTC Giám thị

16 Trịnh Lê Quang Phương Tổ trưởng THCS Lộc Thái Tiếng Anh Giám thị

17 Phạm Thanh Quốc Giáo viên THCS TT Lộc Ninh KHTN Giám thị

18 Nguyễn Minh Hiệp Giáo viên THCS TT Lộc Ninh Toán Giám thị

19 Phạm Thị Hảo Tổ phó THPT Phú Riềng Tin học Giám thị

20 Võ Văn  Linh Giáo viên THPT Phú Riềng Tin học Giám thị

21 Lê Viết Cường Giáo viên TH&THCS Thanh Bình Tin học Cán bộ kỹ thuật
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22 Hồ Văn Tuấn Cán bộ Công an huyện Hớn Quản An ninh

23 Nguyễn Tài Hoàng Cán bộ Công an huyện Hớn Quản An ninh

24 Lê Đăng Văn Nhân viên TH&THCS Thanh Bình Bảo vệ

25 Nguyễn Thị Minh Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản Y tế

26 Nguyễn Thị Tuệ Nhân viên TH&THCS Thanh Bình Phục vụ

9. Hội đồng coi thi: THCS TT Lộc Ninh

1 Lê Văn Hoàng Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Chơn Thành Chủ tịch

2 Lê Thanh Tùng Hiệu trưởng THCS Phước Minh GDTC Phó Chủ tịch (CM)

3 Nguyễn Thị Kim Chi Hiệu trưởng THCS TT Lộc Ninh Ngữ văn Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Nguyễn Thị Chung Thủy Phó Hiệu trưởng THCS Minh Lập Ngữ văn Thư ký (CM)

5 Khương Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng THCS TT Lộc Ninh KHTN Thư ký (CSVC)

6 Trần Văn Hoà Tổ phó THCS Đăk Ơ Địa lí Giám thị

7 Nguyễn Văn Thụ Tổ trưởng THCS Đăk Ơ Ngữ văn Giám thị

8 Nông Văn Hùng Giáo viên THCS Đăk Ơ Công nghệ Giám thị

9 Mai Minh Quốc Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GDTC Giám thị

10 Vũ Đại Hiệp Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Toán Giám thị

11 Lê Văn Phúc Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Ngữ văn Giám thị

12 Lê Thị Thu Hà Giáo viên TH&THCS Lê Văn Tám Tiếng Anh Giám thị

13 Nguyễn Công Hoan Tổ trưởng TH&THCS Lê Văn Tám Công nghệ Giám thị

14 Dư Thị Bích Dung Giáo viên TH&THCS Lương Thế Vinh Toán Giám thị

15 Nguyễn Thị Phượng Tổ trưởng TH&THCS Lương Thế Vinh Ngữ văn Giám thị

16 Liên Thị Phương Trang Giáo viên TH&THCS Minh Thành Sinh học Giám thị

17 Phan Hồ Quốc Khánh Giáo viên TH&THCS Minh Thành GDTC Giám thị

18 Nguyễn Thị Ngọc Quý Giáo viên TH&THCS Minh Thành Tiếng Anh Giám thị

19 Hoàng Thị Nhài Giáo viên THPT Trần Phú Tin học Giám thị

20 Nguyễn Thị Trang Giáo viên THPT Trần Phú Tin học Giám thị

21 Nguyễn Hữu Khá Giáo viên TH&THCS Lộc Thịện Tin học Cán bộ kỹ thuật

22 Lưu Thị Hương Giáo viên THCS TT Lộc Ninh Tin học Cán bộ kỹ thuật

23 Vũ Ngọc Thái Cán bộ Công an huyện Lộc Ninh An ninh

24 Trần Triệu Tuấn Cán bộ Công an huyện Lộc Ninh An ninh

25 Lê Thị Kim Vân Nhân viên THCS TT Lộc Ninh Bảo vệ

26 Trương Thị Thảo Nhân viên THCS TT Lộc Ninh Y tế
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27 Trương Văn Thiên Giáo viên THCS TT Lộc Ninh Phục vụ

10. Hội đồng coi thi: THCS Nguyễn Du, Phú Riềng

1 Nguyễn Văn Định Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ Chủ tịch

2 Mai Đức Dân Hiệu trưởng THCS Tân Tiến Phó Chủ tịch (CM)

3 Phạm Văn Tuyến Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Du Phó Chủ tịch (CSVC)

4 Đặng Văn Đàm Giáo viên THPT Nguyễn Huệ Thư ký (CM)

5 Phan Văn Thưởng Chuyên viên Phòng GD&ĐT Phú Riềng Thư ký (CSVC)

6 Phan Ngọc Tuân Giáo viên THCS Tân Phú Tiếng Anh Giám thị

7 Nguyễn Ngọc Tân Giáo viên THCS Tân Phú Toán - Tin Giám thị

8 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên THCS Tân Tiến Hóa học Giám thị

9 Trần Văn Xuân Giáo viên THCS Tân Tiến Địa lí Giám thị

10 Bùi Minh Nguyên Giáo viên THCS Thuận Phú Tiếng Anh Giám thị

11 Phan Thị Hòa Tổ trưởng THCS Thuận Phú Ngữ văn Giám thị

12 Nguyễn Thị Trang Giáo viên THCS Thác Mơ Toán - Tin Giám thị

13 Phan Thị Anh Giáo viên THCS Thác Mơ Lịch sử Giám thị

14 Phạm Thị Thanh Trang Giáo viên THCS Phước Bình Lịch sử Giám thị

15 Đỗ Xuân Thủy Giáo viên THCS Phước Bình Tin học Giám thị

16 Võ Kim Chung Giáo viên THCS Phước Tín Âm nhạc Giám thị

17 Trần Văn Khánh Giáo viên THCS Phước Tín Sử-Địa Giám thị

18 Nguyễn Trần Ngọc Dung Giáo viên THCS Phước Tín Toán Giám thị

19 Lê Thị Thu Giáo viên THPT Đa Kia Tin học Giám thị

20 Võ Hoàng Oanh Giáo viên THPT Đa Kia Tin học Giám thị

21 Hoàng Xuân Văn Giáo viên THCS Bù Nho Tin học Cán bộ kỹ thuật

22 Nguyễn Văn Ba Cán bộ Công an huyện Phú Riềng An ninh

23 Mai Xuân Thành Cán bộ Công an huyện Phú Riềng An ninh

24 Nguyễn Văn Bắc Nhân viên THCS Nguyễn Du Bảo vệ

25 Lê Văn Lộc Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng Y tế

26 Phạm Thị Duyên Nhân viên THCS Nguyễn Du Phục vụ

11. Hội đồng coi thi: THCS Phước Bình, Phước Long

1 Lê Văn Công Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Bù Gia Mập Chủ tịch

2 Trương Hữu Việt Phó Hiệu trưởng THCS Tân Thành Phó Chủ tịch (CM)

3 Hồ Hữu Nhật Phó Hiệu trưởng THCS Phước Bình Phó Chủ tịch (CSVC)
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4 Bùi Văn Giang Phó Hiệu trưởng THCS Đăk Ơ Thư ký (CM)

5 Lưu Thị Mỹ Dung Giáo viên THCS Phước Bình Thư ký (CSVC)

6 Thi Văn Quyền Giáo viên TH&THCS Ngô Quyền Toán Giám thị

7 Nguyễn Bá Đức Giáo viên TH&THCS Ngô Quyền Lịch sử Giám thị

8 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên TH&THCS Trương Định Ngữ văn Giám thị

9 Trần Khánh Hòa Tổ trưởng TH&THCS Trương Định Sử-Địa Giám thị

10 Hoàng Đình Tuấn Giáo viên THCS Bình Thắng GDTC Giám thị

11 Nguyễn Ngọc Thành Giáo viên THCS Bình Thắng Toán Giám thị

12 Bùi Đức Thịnh Giáo viên THCS Tân Bình GDTC Giám thị

13 Vũ Văn Trường Giáo viên THCS Tân Bình Ngữ văn Giám thị

14 Đặng Xuân Quỳnh Giáo viên THCS Tân Bình Toán Giám thị

15 Nguyễn Duy Hậu Giáo viên THCS Tân Đồng GDTC Giám thị

16 Phạm Thanh Tân Giáo viên THCS Tân Đồng Tin học Giám thị

17 Đỗ Thị Quyền Giáo viên THCS Tân Phú GDCD Giám thị

18 Nguyễn Vân Nhi Giáo viên THCS Tân Phú Hóa học Giám thị

19 Bùi Minh Nhật Giáo viên THCS&THPT Đắk Mai Tin học Giám thị

20 Trần Thị Mai Tổ phó THCS&THPT Đắk Mai Tin học Giám thị

21 Nguyễn Hữu Đồng Giáo viên THCS Thác Mơ Tin học Cán bộ kỹ thuật

22 Vũ Quốc Vương Cán bộ Công an TX Phước Long An ninh

23 Điểu Minh Tú Cán bộ Công an TX Phước Long An ninh

24 Nguyễn Quốc Sự Nhân viên THCS Phước Bình Bảo vệ

25 Vũ Thị Hồng Ân Trạm Y tế phường Phước Bình Y tế

26 Lê Phú Thành Đạt Nhân viên Trường THCS Phước Bình Phục vụ
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